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	          Cấp độ

Tên 

Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao 
	

	1.Tiếng gà trưa
	-Nhận biết tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm
	  - Xác định phương thức biểu đạt và biện pháp nghệ thuật của tác phẩm
	 -Phát biểu cảm nghĩ về nội dung đoạn thơ
	
	 

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 5

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%

	2.Từ trái nghĩa
	 
	
	-Viết đoạn văn ngắn sử dụng từ trái nghĩa về chủ đề quê hương
	
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	 
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ :20% 

	3.Văn biểu cảm
	
	
	
	-Cảm nghĩ về người thân của em
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%

	Tổng
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 
Số điểm: 5,0

Tỉ lệ :  50 %
	Số câu: 7

Số điểm: 10 

Tỉ lệ : 100% 
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                                            Môn: NGỮ VĂN - LỚP 7

(Thời gian làm bài: 90 phút )

 PHẦN I:  ĐỌC- HIỂU( 3,0 điểm)

     Đọc kĩ khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
                                         “Trên đường hành quân xa

                                           Dừng chân bên xóm nhỏ

                                          Tiếng gà ai nhảy ổ:

                                        “Cục…cục tác cục ta”

                                          Nghe xao động nắng trưa

                                          Nghe bàn chân đỡ mỏi

                                          Nghe gọi về tuổi thơ......”

                                                        (Trích "Tiếng gà trưa"- Ngữ Văn 7- Tập I)
           Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi 1,2,3,4

Câu 1(0,5 điểm)  Xác định tên tác giả của bài thơ trên.
 A Xuân Quỳnh.                         
 B. Xuân Diệu.           
C. Nguyễn Trãi.                    

D. Hồ Chí Minh.
Câu 2( 0,5 điểm) Bài thơ Tiếng gà trưa sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

A. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Thời kì cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp.

C. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.

D. Thời kì cuối của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.

Câu 3(0,5 điểm): Trong khổ thơ trên, tác giả dùng phương thức biểu đạt nào ?
A. Miêu tả để biểu cảm.

B. Tự sự để biểu cảm.

C. Thuyết minh để biểu cảm.

D. Nghị luận để biểu cảm.

Câu 4(0,5 điểm) Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ trên ?
A. Điệp ngữ, ẩn dụ, liệt kê.

B. Điệp ngữ, so sánh, liệt kê.

C. So sánh, liệt kê, ẩn dụ.

D. Điệp ngữ, ẩn dụ, so sánh.
  Câu 5(1,0 điểm) 
     Phát biểu cảm nghĩ của em về nội dung của khổ thơ trên (bằng 1 đến 2 câu văn).
PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)

  Câu 1: (2,0 điểm)

      Em hãy viết một đoạn văn (từ 6-8 câu), chủ đề về quê hương. Trong đó có sử dụng ít nhất 3 từ trái nghĩa. Gạch chân dưới từ trái nghĩa trong đoạn văn đó. 

Câu 2: (5,0 điểm) 
    Cảm nghĩ về người thân của em.
                                             -------------Hết--------------
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu văn bản.
( 3 điểm)
	1
	A
	0,5 đ

	
	2
	C
	0,5 đ

	
	3
	B
	0,5 đ

	
	4
	A
	0,5 đ

	
	5
	Học sinh có các cách diễn đạt khác nhau nhưng vẫn đảm bảo làm nổi bật nội dung của khổ thơ: 

- Người lính cảm nhận tiếng gà trưa bằng cả cảm xúc tâm hồn, qua đó thể hiện tình yêu quê hương thắm thiết, sâu lặng.
* Mức độ đạt: Hs diễn đạt được trọn vẹn nội dung, ngôn ngữ cảm nhận tốt.

* Mức độ chưa đạt: Hs diễn đạt lủng củng, sơ sài, chưa làm nổi bật được nội dung chính của khổ thơ.
	0,5 đ

0,5 đ

	 Làm văn

( 7,0 điểm)
	1
	* Về nội dung: Viết được đoạn văn hoàn chỉnh bày tỏ được tình yêu dành cho quê hương mình.

 - Quê hương là nơi ấm êm, là mảnh đất đầu tiên khi chúng ta chào đời biết tới. Nó thường gắn liền với gia đình, người thân của chúng ta, gắn liền với những kỷ niệm của một tuổi thơ dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ.

- Quê hương em mang những nét đẹp đặc biệt không phải nơi đâu cũng có, vẻ đẹp quê hương được tái hiện qua (buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều…)

- Yêu quê hương chúng ta cần thể hiện nó bằng những hành động cụ thể  (Trách nhiệm của con người với quê hương, là một thành viên trong xã hội  cần hành động ứng xử sao cho đúng chuẩn mực đạo đức  để góp phần giữ gìn quê hương mình.

 *Về hình thức:

- Đủ số câu: 6- 8 câu.

- Đảm bảo thể thức 1 đoạn văn, mạch lạc, rõ ràng, ít lỗi câu từ, ít sai chính tả. 
- Đảm bảo có ít nhất 2 cặp từ trái nghĩa.

- Gạch chân được dưới cặp từ trái nghĩa đó.


	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	
	2
	* Yêu càu về hình thức:

a. Đảm bảo cấu trúc bài biểu cảm: có mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25 đ

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề biểu cảm: cảm nhận về mẹ.
	0,25 đ

	
	
	c. Triển khai vấn đề biểu cảm: Yêu cầu về nội dung.
* Mở bài:
- Giới thiệu được người thân( mẹ, bố hoặc ông, bà...) mà em yêu quý nhất.

- Tình cảm, ấn tượng của em về người thân
* Thân bài:

- Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về mẹ, bố hoặc ông bà...: khuôn mặt, giọng nói, nụ cười, ánh mắt.

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình ... công việc làm của mẹ, hoặc bố, ông bà; tính tình, phẩm chất.

- Tình cảm của mẹ, bố ( ông bà) đối với những người xung quanh:

+ Ông bà nội, ngoại, với chồng con ...

+ Với bà con họ hàng, làng xóm ...

- Gợi lại những kỉ niệm của em với người thân
- Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em đối với người thân.
* Kết bài:

- Ấn tượng, cảm xúc của em đối với người thân.
- Liên hệ bản thân ... lời hứa.


	0,5 đ

3,0 đ

0,5 đ

	
	
	d. Sáng tạo: biết liên hệ thực tế, có quan điểm riêng, suy nghĩ tích cực về tình cảm gia đình, tình yêu thương, kính trọng dành cho mẹ, bố hoặc ông bà.
	0,25

	
	
	e. Chính tả , ngữ pháp: đảm bảo các quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


                                        ----------------------------------------

